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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Theleiria spp. trên đàn bò sữa tại tỉnh Hà Nam và đồng thời đánh giá 

được một số chỉ tiêu huyết học khi bò bị nhiễm Theleiria spp. Bằng phương pháp nhuộm giemsa nghiên cứu đã phát 

hiện được Theileria spp. trên bò sữa nuôi tại tỉnh Hà Nam. Trong số 190 mẫu máu bò HF thu thập từ các huyện Duy 

Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, có 26 mẫu bị nhiễm Theileria spp., chiếm tỷ lệ 13,68%. Đánh giá chỉ tiêu huyết học của bò 

sữa trên 2 năm tuổi nhiễm Theileria spp. cho thấy số lượng hồng cầu (RBC), số lượng huyết sắc tố (Hb) trong máu 

giảm nhẹ; chỉ tiêu về tổng lượng bạch cầu (WBC) tăng đáng kể và các loại bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho và 

bạch cầu môn đều tăng nhẹ, lượng tiểu cầu (PLT) giảm mạnh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sự thay đổi chỉ tiêu 

huyết học của những bò nhiễm Theileria spp. Kết quả đã cung cấp cơ sở tiền đề cho việc ứng dụng xét nghiệm máu 

trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bò nhiễm Theileria spp. 

Từ khóa: Theileria spp., bò, chỉ tiêu huyết học.  

Some Hematological Parameters in Catlle Infected with Theileria spp. in Ha Nam Province 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to assess the prevalence of Theleiria spp. on dairy cows in Ha Nam province, as 

well as to examine various hematological markers in cows infected with Theleiria spp. Theileria spp. were found on 

dairy cows grown in Ha Nam province using the giemsa staining procedure. A total of 190 blood samples were 

collected from HF bovines in three districts, Duy Tien, Kim Bang and Ly Nhan, of which 26 samples were found to be 

infected with Theleiria spp. by Giemsa staining method, accounting for 13.68%. Evaluation of hematological indices 

of cows infected with Theileria spp. demonstrated a slight decrease in both number of red blood cells (RBC) and 

hemoglobin (Hb) levels in blood samples of dairy cows over 2 years of age while the total white blood cell count 

(WBC) index increased significantly, the neutrophils, lymphocytes, and monocytes only showed slight increases while 

the platelet count (PLT) decreased sharply. The results showed that there was a change in the hematological index 

of cows infected with Theileria spp. The findings of this study provide a foundation for the use of blood tests in 

diagnosing, prognosing, and treating cattle with Theileria spp. infection. 

Keywords: Theileria spp., cattle, hematological index. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Theileriosis là một bệnh ký sinh trùng 

đþąng máu trên động vêt gây ra bći đĄn bào họ 

Theileria spp. gồm nhiều loài nhþ: Theileria 

parva, Theileria annulata, Theileria mutans và 

Theileria velifera (Onuma & cs., 1998). 

Theileria spp. lây truyền qua ve và làm giâm 

nëng suçt chën nuôi gia súc trên toàn thế giĆi. 

Đặc biệt, đối vĆi bò các loài Theileria parva, 

Theileria anulata, Theileria mutans và 

Theileria surgenti gây ra vĆi các biểu hiện nhþ 

sốt cao gián đoän, bó ën, không nhai läi, niêm 

mäc mít miệng nhợt nhät, hoàng đân, bò gæy 
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yếu, suy kiệt (Phäm Sỹ Lëng & Lê Vën Täo, 

2002). Trong đò, Theileria annulata phân bố 

rộng khíp chåu Âu, Trung Đông, Nga, Trung 

Quốc và châu Phi (Uchida & cs., 1985). Khi 

nhiễm Theileria spp. máu là một trong nhĂng 

yếu tố đþợc ghi nhên có să thay đổi đáng kể 

nhçt (El-Ashker & cs., 2014; El-Sebaei & cs., 

2014). Theileriosis trên bò gây phá hûy hồng 

cæu, bäch cæu và các tế bào máu khác. Nghiên 

cĀu cûa Singh & cs. (2001) ghi nhên bò nhiễm 

Theleiria spp. có nhĂng thay đổi đáng kể về chî 

tiêu huyết học và các yếu tố sinh hóa trong máu, 

các chî tiêu này có thể biến đổi tùy theo độc lăc 

cûa chûng gây bệnh, mĀc độ nhiễm, giống vêt 

nuôi, yếu tố môi trþąng khí hêu và tình träng 

miễn dðch cûa mỗi cá thể. Phân tích chî tiêu 

huyết học cûa bò nhiễm Theleria spp. cho thçy 

số lþợng hồng cæu (RBC), lþợng huyết síc tố và 

số lþợng bäch cæu (WBC) giâm đáng kể so vĆi bò 

khóe (Mahmmod, 2015). Să nhân lên cûa đĄn 

bào và các sân phèm cûa chúng là nguyên nhân 

gây sýt giâm số lþợng tiểu cæu trong máu 

(Singh & cs., 2001). Nghiên cĀu chî tiêu huyết 

học hỗ trợ trong chèn đoán, đánh giá tình träng 

sĀc khoẻ và tiên lþợng bệnh đối vĆi bệnh 

Theleriosis trên trâu bò (Mahamod, 2015; 

Stockham & Scott, 2008). 

Ở Việt Nam, các nghiên cĀu về ký sinh 

trùng đþąng máu nòi chung, đặc biệt là nghiên 

cĀu về Theleiria spp. trên bò nói riêng còn rçt ít. 

Theo một các nghiên cĀu ć Việt Nam cüng đã 

phát hiện Theileria orientalis trên bò, dê, trâu, 

ve ć Thÿa Thiên Huế (Altangerel & cs., 2011). 

Nghiên cĀu cûa tác giâ Hagos & cs. (2017) đã 

khâo sát 112 bñ đþợc nhêp tÿ Úc vào Việt Nam 

có 72,3% con bð nhiễm Theileria oriental. Tuy 

nhiên, các nghiên cĀu mĆi cho thçy să có mặt 

cûa Theileria spp. ć gia súc täi Việt Nam, còn 

nhĂng tác động cûa mæm bệnh đối vĆi gia súc 

thì chþa cò. Xuçt phát tÿ thăc tế đò, nghiên cĀu 

này nhìm xác đðnh tỷ lệ nhiễm Theleiria spp. 

trên đàn bñ sĂa täi tînh Hà Nam và đồng thąi 

đánh giá đþợc một số chî tiêu huyết học khi bò 

bð nhiễm Theleiria spp. Kết quâ nghiên cĀu là 

cĄ sć tham khâo trong chèn đoán, đþa ra đþợc 

các khuyến cáo trong chën nuôi bñ sĂa cüng nhþ 

có biện pháp phòng trð bệnh hiệu quâ.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Méu máu bò sĂa tÿ đàn bñ sĂa HF 

(Holstein Friesian) để kiểm tra tình hình nhiễm 

Theileria và bò sĂa HF khóe để đánh giá một số 

chî tiêu huyết học nuôi ć các trang träi täi 3 

huyện Duy Tiên, Kim Bâng và Lý Nhân tînh  

Hà Nam.  

Dýng cý và hoá chçt: Kính hiển vi, tû länh, 

tû länh, xilanh, gëng tay, các dýng cý lçy méu 

máu nhþ ống EDTA, thùng bâo quân méu, hoá 

chçt nhuộm giemsa, cồn methanol... máy Hema 

Screen 18 phân tích chî tiêu sinh lí máu.  

2.2.Địa điểm, thời gian nghiên cứu 

Nghiên cĀu thăc hiện chû yếu täi các trang 

träi nuôi têp trung täi 3 huyện Duy Tiên, Kim 

Bâng và Lý Nhân tînh Hà Nam. Méu đþợc xét 

nghiệm täi bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y và 

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh 

học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thąi 

gian tÿ tháng 1/2020 đến tháng 8/2021. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập mẫu: Méu đþợc lçy theo phþĄng 

pháp ngéu nhiên, vào sáng sĆm, thu thêp 190 

méu máu tÿ đàn bñ sĂa HF (Holstein Friesian) 

nuôi täi các trang träi nuôi têp trung täi tînh 

Hà Nam và méu máu bò sĂa HF bð nghi nhiễm 

Theileria ssp. Dăa vào độ tuổi lçy méu máu bò 

đþợc phân chia thành các lĀa tuổi: bê (< 1 nëm 

tuổi), bò (1-2 nëm tuổi), bò (> 2 nëm tuổi). 

Lấy mẫu: Chúng tôi tiến hành lçy méu máu 

bò theo theo tiêu chuèn TCVN 8400-35-2015): 

Chúng tôi tiến hành lçy méu dùng xylanh 5ml 

và kim tiêm 20G (hoặc 18G) đã đþợc vô trùng để 

lçy tÿ 1,5ml đến 2ml máu ć tïnh mäch cổ hoặc 

động mäch đuôi cûa trâu bò nghi ngą bệnh cho 

vào ống có chçt chống đông axit 

ethylenediaminetetraacetic (EDTA) chống đông 

máu (Sigma-Aldrich Co. LLC, Saint Louis, 

Missouri, USA). Méu đþợc ghi ký hiệu méu lên 

thành ống. Tçt câ các méu đều đþợc bâo quân 

trong thùng länh (nhiệt độ tÿ 2°C đến 8°C) 

chuyển đến phòng thí nghiệm trong vòng 48h. 

Trong trþąng hợp chþa xét nghiệm ngay méu 

máu chống đông bâo quân trong tû länh. 
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Phương pháp xác định sự có mặt của 

Theileria spp: Méu máu đþợc tiến hành nhuộm 

giemsa 10% để xét nghiệm chèn đoán vĆi 

Theileria spp. Nhên diện và xác đðnh ký sinh 

trùng đþąng máu qua đặc điểm trên tiêu bân 

nhuộm giemsa. Chúng tôi tiến hành nhó một 

giọt dæu vào tiêu bân và quan sát bìng kính 

hiển vi quang học, quan sát Theileria spp. có 

hình thái sau: 

- Theileria spp. có hình cæu, hình gêy hoặc 

dçu phèy bít màu xanh nìm bên trong hồng 

cæu. (theo tiêu chèn TCVN 8400-35-2015) 

Xác định bò nhiễm bệnh: có să hiện diện 

cûa mæm bệnh trong méu máu. Bò khoẻ: không 

tìm thçy mæm bệnh trong méu máu. 

Xác định chỉ tiêu huyết học: chúng tôi sā 

dýng méu máu bò sĂa đþợc xác đðnh nhiễm 

Theileria spp. và 30 méu máu bò HF khoẻ trên 

2 nëm tuổi nuôi täi tînh Hà Nam để kiểm tra 

không nhiễm mæm bệnh ký sinh trùng đþąng 

máu để kiểm tra các chî tiêu huyết học, kết quâ 

phân tích tă động vĆi máy huyết học Hema 

Screen 18 täi Phòng Thí nghiệm trọng điểm 

Công nghệ sinh học Thú y, Học viện Nông 

Nghiệp Việt Nam.  

Xử lý số liệu: Số liệu đþợc xā lý bìng phæn 

mềm Excel và xā lý thống kê bìng phæn mềm 

SPSS vĆi phép thā kiểm đðnh thống kê T-test và 

khi bình phþĄng. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình nhiễm Theileria spp. ở bò 

sữa nuôi tại tỉnh Hà Nam 

Bìng phþĄng pháp nhuộm giemsa đối vĆi 

méu máu bò thu thêp đþợc, chúng tôi đã xác 

đðnh đþợc tình hình nhiễm Theileria spp. ć đàn 

bò nuôi täi tînh Hà Nam. Kết quâ đþợc trình 

bày ć bâng 1. 

Kết quâ xét nghiệm 190 méu máu ć bò sĂa 

cho thçy 26 méu máu bò nhiễm Theileira spp. 

và 26 méu máu nhiễm Theileria spp. đều là bò 

trên 2 nëm tuổi.  

Trên thế giĆi bệnh Theileriosis đþợc ghi 

nhên ć nhiều quốc gia. Theileria annulata do 

Dschunkowsky & Luhs phát hiện ra nëm 1904 

và Theileria mutans phát hiện nëm 1906. Theo 

nghiên cĀu cûa Onuma & cs. (1998) bệnh 

Theileriosis do đĄn bào họ Theileria spp. gây ra 

gồm các loài: Theileria parva, Theileria 

annulata, Theileria mutans và Theileria 

velifera. Trong đò, Theileria parva và Theileria 

annulata gây bệnh vĆi tî lệ chết cao trên bò và 

cò độc lăc cao hĄn các loài cñn läi cùng họ. 

Theileria annulata phân bố rộng khíp châu Âu, 

Trung Đông, Nga, Trung Quốc và châu Phi. 

Fujisaki & cs. (1994) cho biết Theileria sinensis 

là loài độc lăc thçp và phân bố chû yếu täi khu 

văc châu Á. Ngoài ra, täi Queensland 

(Australian) đã phát hiện đþợc Theileria buffeli, 

Theileria sergenti, Theileria oreitalis (Izzo & 

cs., 2010). Theo một khâo sát tình hình nhiễm 

ký sinh trùng máu täi Ả rêp Xê út, kiểm tra 307 

méu máu cho thçy 235 (76,5%) và 3 (0,98%) gia 

súc bð nhiễm các loài Theileria annulata và 

Anaplasma marginale (El-Metenawy, 2000). 

Nghiên cĀu täi 6 tînh Thổ Nhï Kỳ, 2016 cho kết 

quâ PCR cho thçy să nhiễm bệnh tổng thể cûa 

A. marginalis, T. annulata, B. bigemina và  

T. orientalis læn lþợt là 29,1%; 18,9%; 11,2% và 

5,6% (Mo & cs., 2016). Kết quâ khâo sát ć 

Kenya kết quâ cho thçy các loài B. bovis,  

B. bigemina, T. parva, T. velifera, T. taurotragi, 

T. mutans và A. marginale phổ biến ć gia súc, 

quan sát thçy ć hĄn 50% méu dþĄng tính. Một 

nghiên cĀu về tỷ lệ bò sĂa mang trùng Theileria 

täi Ấn Độ cho biết, trong tổng số 34 méu máu bò 

khoẻ mänh xét nghiệm chèn đoán vĆi Theileiria 

spp. có 20,59% số méu dþĄng tính vĆi  

T. orientalis và 8,82% dþĄng tính vĆi  

T. annulata và số méu dþĄng tính vĆi câ hai loài 

trên là 2,94% (Niranjana & cs., 2017). 

Ở Việt Nam, một số nghiên cĀu cüng đã chî 

ra să có mặt cûa Theileria spp. Täi Thÿa Thiên 

Huế đã phát hiện ra Theileria orientalis ký sinh 

ć 94 con bò vàng (Altangenel & cs., 2011). Hä 

Thúy Hänh (1999) cho biết bệnh ký sinh trùng 

đþąng máu ć bò Việt Nam cho biết tỷ lệ nhiễm 

Theileria spp. là 2,13%. Tỷ lệ nhiễm ký sinh 

trùng đþąng máu khác nhau theo mùa vý, lĀa 

tuổi, vùng sinh thái. Vùng Đông Nam bộ có tỷ lệ 

nhiễm cao nhçt, bò có tỷ lệ nhiễm huyết trùng 

bào tā cao nhçt ć lĀa tuổi tÿ 4 đến 7 nëm. 
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Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm Theileria spp. ở bò sữa nuôi tại tỉnh Hà Nam 

Địa điểm (huyện) Số bò theo dõi (con) Số bò nhiễm (con) Tỷ lệ nhiễm ( %) 

Duy Tiên 85 11 12,94 

Kim Bảng 40 7 17,50 

Lý Nhân 65 8 12,31 

Tổng 190 26 13,68 

 

Hình 1. Hình ảnh Theileria spp. ký sinh trong hồng cầu  

 

Hình 2: Hình ảnh Theileria spp. ký sinh trong hồng cầu 

Việc tìm hiểu về Theileria spp. ć bò rçt 

quan trọng để phòng ngÿa và kiểm soát bệnh, 

đồng thąi cung cçp cĄ sć khoa học cho việc phát 

triển các biện pháp phñng và điều trð hiệu quâ. 

Bći vì bệnh ký sinh trùng đþąng máu ć bò täi 

Việt Nam thþąng tồn täi ć thể èn, có khi bùng 

phát nhanh thành dðch. Đặc biệt là vĆi các đàn 

bò nhêp ngọai thì khâ nëng bùng phát bệnh ký 

sinh trùng đþąng máu tëng cao do đàn bñ nhêp 

ngoäi chþa thích nghi kðp thąi vĆi khí hêu và 

chþa cò miễn dðch vĆi bệnh (Phäm Sỹ Lëng & 

Lê Vën Täo, 2002). Kết quâ cho thçy să có mặt 

cûa mæm bệnh Theileria spp. ć bò trong các 

trang träi nuôi điều đò là mối nguy cĄ tiềm èn 

lây lan Theileria spp. trong chën nuôi bñ.  

Một số hình ânh Theileria spp. trong hồng 

cæu cûa bò täi các träi bò trên đða bàn tînh Hà 

Nam sā dýng phþĄng pháp nhuộm giemsa 

(Hình 1, 2) 

3.2. Nghiên cứu chỉ tiêu huyết học ở bò sữa 

nhiễm Theileria spp.  

Động vêt khi bð tçn công bći mæm bệnh 

hoặc các yếu tố bçt lợi (stress, chçn thþĄng, 
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virus, vi khuèn,...) cĄ thể động vêt sẽ khći động 

hệ thống phòng vệ, máu là một trong nhĂng yếu 

tố đþợc ghi nhên có să thay đổi đáng kể nhçt, 

đặc biệt là khi có hiện tþợng viêm, nhiễm khuèn 

(El-Ashker & cs., 2014). Do đò, các chî tiêu sinh 

lý máu là một trong nhĂng công cý đíc lăc giúp 

đánh giá tình träng sĀc khoẻ cûa con vêt, tiên 

lþợng bệnh và giúp theo dõi hiệu quâ phác đồ 

điều trð (Stockham & Scott, 2008). Chúng tôi tiến 

hành phân tích chî tiêu máu bñ trên 2 nëm tuổi 

bð nhiễm Theileria spp. cûa 26 cá thể bò ć Hà 

Nam so sánh vĆi chî tiêu cûa máu bò khoẻ (kết 

quâ xét nghiệm không nhiễm Theileria spp.) 

3.2.1. Các chỉ tiêutiêu hồng cầu ở bò sữa 

nhiễm Theileria spp. 

Chúng tôi tiến hành đánh giá să thay đổi 

cûa các chî tiêu hồng cæu. Kết quâ so sánh các 

chî tiêu hồng cæu đþợc thống kê trong bâng 2. 

Tÿ kết quâ nghiên cĀu ć bâng 2 cho thçy số 

lþợng huyết síc tố (Hb) ć nhóm bò sĂa nhiễm 

Theileria spp. là 9,43 ± 0,22 g/dl, thçp hĄn nhóm 

bò khoẻ (10,70 ± 0,42 g/dl). Kết quâ này có ý 

nghïa về mặt thống kê (P <0,05). 

Thiếu máu, máu loãng là một trong nhĂng 

triệu chĀng điển hình cûa bò míc ký sinh trùng 

đþąng máu và điều này đến tÿ să suy giâm số 

lþợng cûa hàng loät các loäi tế bào máu nhþ 

hồng cæu, tiểu cæu, nồng độ Hemoglobin trong 

máu (Omer & cs., 2002). Điều này cüng đþợc 

khîng đðnh läi qua nghiên cĀu cûa Sandhu & 

cs. (1998) về triệu chĀng cûa đàn bê con khi 

nhiễm Theileria spp. 

3.2.2. Các chỉ tiêu về bạch cầu ở bò sữa 

nhiễm Theileria spp. 

Kết quâ phân tích các chî tiêu hệ bäch cæu 

cûa bò nhiễm Theileria spp. và nhóm bò khóe 

đþợc tổng hợp trong bâng 3. 

Kết quâ bâng 3 cho thçy, khi bò nhiễm 

Theileria spp. các chî tiêu bäch cæu giĂa bò bð 

bệnh và bò khóe thay đổi rõ rệt. Cý thể, số lþợng 

bäch cæu (WBC) nhóm bò khóe đät 8,40 ± 0,41 

thçp hĄn nhòm bñ nhiễm Theileria spp. là  

9,63 ± 0,48 g/l. VĆi độ tin cêy 95% so sánh thống 

kê cho thçy P >0,05, vì vêy kết quâ này không 

cò ý nghïa về mặt thống kê. Số lþợng bäch cæu 

trung tính, số lþợng bäch cæu lympho ć nhóm bò 

nhiễm Theileria spp. cao hĄn so vĆi nhóm bò 

khoẻ. So sánh tþĄng quan số lþợng bäch cæu 

môn cho thçy các chî tiêu này cûa nhóm bò 

nhiễm Theileria spp. (0,96 ± 0,04 g/l) cao hĄn so 

vĆi nhóm bò khoẻ (0,7 ± 0,06g/l). Să sai khác 

này cò ý nghïa về mặt thống kê (P <0,05). 

Kết quâ này có thể đþợc giâi thích nhþ sau: 

bò nhiễm ký sinh trùng đþąng máu thì số lþợng 

bäch cæu tëng do phân Āng cûa cĄ thể tëng sinh 

bäch cæu đề chống läi mæm bệnh xâm nhêp 

(Nguyễn HĂu Hþng & cs., 2014). Bäch cæu trung 

tính là cĄ chế phòng vệ và miễn dðch chính cûa cĄ 

thể nhìm chống läi mæm bệnh khi xây ra nhiễm 

khuèn (Carlos, 2018). Do vêy, khi đĄn bào tçn 

công và gây bệnh, cĄ thể đã tëng cþąng sân sinh 

bäch cæu đa nhån trung tính để bâo vệ cĄ thể dén 

tĆi chî tiêu về lþợng bäch cæu trung tính ć bò míc 

bệnh cao hĄn hîn so vĆi bò khóe. Bäch cæu 

lympho lþu trú trong các häch bäch huyết có 

chĀc nëng bâo vệ cĄ thể thông qua miễn dðch dðch 

thể hay còn gọi là kháng thể (Michael, 2010). Do 

vêy, khi cĄ thể nhiễm Theileria spp. trong thąi 

gian dài sẽ dæn hình thành kháng thể vĆi mæm 

bệnh và tÿ đò số lþợng bäch cæu lympho cüng 

tëng lên. Theo Douglas & Cleverson (2010), số 

lþợng bäch cæu môn thþąng tëng trong các 

trþąng hợp con vêt míc các bệnh nhþ nhiễm 

khuèn dài ngày, nhiễm nçm hoặc míc các bệnh 

do đĄn bào. Trong giai đoän đæu khi cĄ thể mĆi bð 

mæm bệnh tçn công, cĄ thể sẽ huy động lþợng lĆn 

các bäch cæu trung tính và đäi thăc bào tĆi làm 

chĀc nëng bít giĂ và tiêu diệt và khi lþợng bäch 

cæu trung tính không đû để đáp Āng nhu cæu 

miễn dðch, các bäch cæu môn sẽ đþợc huy động để 

làm chĀc nëng miễn dðch. Do vêy, số lþợng bäch 

cæu mono ć bò nhiễm Theileria spp. cao hĄn hîn 

so vĆi bò khóe mänh. 

3.2.3. Chỉ tiêu về hệ tiểu cầu ở bò sữa 

nhiễm Theileria spp. 

Kết quâ so sánh xét nghiệm các chî tiêu 

tiểu cæu giĂa bò sĂa nhiễm Theileria spp. và bò 

sĂa khoẻ đþợc thống kê trong bâng 4. Bò míc 

nhiễm Theileria spp. có số lþợng tiểu cæu  

(221,3 ± 20,5 g/l) chî bìng một nāa số lþợng tiểu 

cæu cûa nhóm bò khoẻ (485 ± 89,03 g/l). Ngoài 

ra, giá trð thể tích khối tiểu cæu (PCT) cûa nhóm 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosales%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29515456
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bò míc bệnh cüng giâm đáng kể (0,14 ± 0,01%) 

(P <0,05). Mặt khác, độ phân bố tiểu cèu (PDW) 

cûa bò nhiễm Theileria spp. (13,22 ± 0,92%) cao 

hĄn bò không nhiễm bệnh (1,8 ± 0,31%)  

(P <0,05); trong khi thể tích trung bình tiểu cæu 

(MPV) läi giâm nhẹ so vĆi bò khóe (6,43 ± 0,2 so 

vĆi 6,8 ± 1,31) (P >0,05). 

Tiểu cæu là yếu tố tham gia vào quá trình 

đông máu cûa cĄ thể động vêt (Bodin & cs., 

2005). Do vêy, lþợng tiểu cæu giâm cüng sẽ ânh 

hþćng tĆi khâ nëng đông máu cûa bệnh súc. Kết 

quâ trên phù hợp vĆi nhên đðnh cûa Katie & 

Durham (2017), các bệnh do ký sinh trùng máu 

gây rối loän chĀc nëng các tế bào nội mô, tiểu 

cæu và bäch cæu; chĀc nëng cûa tiểu cæu bð suy 

giâm có thể dén tĆi hiện tþợng máu khò đông, 

hä huyết áp và đông máu râi rác trong lòng 

mäch (disseminated intravascular coagulation). 

Điều này cüng phù hợp vĆi các biểu hiện bệnh lý 

cûa bò nhiễm huyết bào tā trùng: thiếu máu, 

máu loãng, bò gæy räc, niêm mäc hoàng đân, 

nhợt nhät (Omer & cs., 2002). Ngoài ra, chî tiêu 

thể tích khối tiểu cæu (PCT) giâm kết hợp cùng 

các chî tiêu hệ hồng cæu giâm đþợc cho là một 

trong nhĂng yếu tố quan trọng dén tĆi hiện 

tþợng thiếu máu do tán huyết và có thể gây suy 

giâm chĀc nëng cûa tûy xþĄng nếu kéo dài 

(Schalm & cs., 1975) do phâi hoät động quá mĀc 

để sân sinh hồng cæu non bù vào phæn đã bð đĄn 

bào phá hûy. 

Bảng 2. Kết quả xét nghiệm chỉ tiêu hồng cầu của bò sữa nhiễm Theileria spp. 

Chỉ tiêu theo dõi Đơn vị 

Kết quả  

P-Value Bò nhiễm Theileria spp. 
(n = 26, Mean ± SE ) 

Bò khỏe 
(n = 26, Mean ± SE) 

Số lượng hồng cầu (RBC) Tera/l 6,60 ± 0,18 7,02 ± 0,277 0,125 

Số lượng huyết sắc tố (Hb) g/dl 9,43 ± 0,22 10,70 ± 0,42 0,010 

Thể tích khối hồng cầu (HCT) % 27,70 ± 0,72 30,60 ± 3,65 0,442 

Thể tích trung bình hồng cầu (MCV) fl 41,85 ± 0,87 48,02 ± 5,56  0,282 

Lượng Hb trung bình hồng cầu (MCH) pg 14,20 ± 0,29 15,70 ± 3,54 0,676 

Nồng độ Hb trung bình hồng cầu  g/dl 33,86 ± 0,27 34,80 ± 1,88 0,624 

Độ phân bố HC (RDW-CV) % 16,17 ± 0,27 16,10 ± 1,12 0,952 

Bảng 3. Kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu bạch cầu của bò sữa nhiễm Theileria spp. 

Chỉ tiêu theo dõi Đơn vị 

Kết quả 

P-value Bò nhiễm Theileria spp. 
(n = 26, Mean ± SE) 

Bò khỏe 
(n = 30, Mean ± SE) 

Số lượng bạch cầu (WBC) Giga/l 9,63 ± 0,48 8,4 ± 0,41 0,056 

Số lượng bạch cầu trung tính Giga/l 4,83 ± 0,66 2,8 ± 0,65 0,032 

Số lượng bạch cầu lympho Giga/l 4,56 ± 0,38 3,6 ± 1,02 0,384 

Số lượng bạch cầu môn Giga/l 0,96 ± 0,04 0,7 ± 0,06 0,001 

Bảng 4. Kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu tiểu cầu của bò sữa nhiễm Theileria spp. 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 

P-value Bò nhiễm Theileria spp. 

(n = 26, Mean  SE) 

Bò khỏe 

(n = 30, Mean  SE) 

Số lượng tiểu cầu (PLT) Giga/l 221,3 ± 20,5 485,00 ± 89,03 0,007 

Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV) fl 6,43 ± 0,2 6,8 ± 1,31 0,782 

Thể tích khối tiểu cầu (PCT) % 0,14 ± 0,01 0,516 ± 0,062 <0,001 

Độ phân bố tiểu cầu (PDW) % 13,22 ± 0,92 1,8 ± 0,31 <0,001 
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Nhþ vêy, kết quâ đã cho thçy các méu 

nhiễm Theileiria spp. có chî tiêu về số lþợng 

huyết síc tố (Hb) trong máu giâm; điều này là 

nguyên nhân gây ra các biểu hiện thiếu máu 

(niêm mäc nhợt nhät, máu loãng,..). Mặt khác 

chî tiêu bäch cæu môn, lþợng bäch cæu trung 

tính ć bò nhiễm Theileiria spp. tëng cao hĄn so 

vĆi bò khoẻ. Kết quâ trên giâi thích cho să xuçt 

hiện cûa các triệu chĀng lâm sàng và quá trình 

diễn tiến cûa bệnh: sốt cao, thiếu máu, máu 

khò đông, häch lympho sþng, bñ gæy räc, suy 

nhþợc,… (Omer & cs., 2002). Khi cĄ thể bð 

Theileria spp. tçn công ć thể cçp tính, số lþợng 

bäch cæu tëng lên nhanh chòng do phân Āng 

miễn dðch cûa cĄ thể chống läi mæm bệnh (chû 

yếu là să hoät động cûa bäch cæu trung tính) đi 

cùng là biểu hiện sốt cao. Tuy nhiên, khi tình 

träng nghiêm trọng hĄn, số lþợng bäch cæu 

trung tính không đû để đáp Āng miễn dðch và 

cĄ thể sẽ huy động thêm bäch cæu mono cùng 

tham gia phân Āng miễn dðch, do đò số lþợng 

bäch cæu mono tëng lên đáng kể ć bò bệnh. 

Giai đoän sau là să tëng lên cûa bäch cæu 

lympho giúp cĄ thể dæn thích nghi và täo miễn 

dðch vĆi kí sinh trùng khi nhiễm bệnh dài 

ngày. Quan điểm trên tþĄng tă vĆi nghiên cĀu 

về sinh lý hoät động cûa các loäi bäch cæu 

trong các giai đoän cûa phân Āng miễn dðch đã 

đþợc công bố bći (Douglas & Cleverson, 2010; 

Michael, 2010). Ngoài ra, khi theo dõi chî tiêu 

về tiểu cæu trên bò nhiễm Theileria spp. chúng 

tôi thçy rìng chî tiêu tiểu cæu cûa các méu này 

đề có să biến đổi bçt thþąng: PLT, PCT giâm 

mänh và tiểu cæu phân bố không đồng đều 

(PDW tëng). Tiểu cæu đòng vai trñ rçt quan 

trọng trong quá trình đông máu, tái täo tế bào 

và tham gia vào phân Āng viêm cûa cĄ thể 

động vêt (Matthias & Wolfgang, 2002), do đò 

khi lþợng tiểu cæu trong máu giâm sẽ gây ra 

hiện tþợng máu loãng, máu khò đông tþĄng tă 

nhþ biểu hiện trên bò sĂa nhiễm Theileria spp.  

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cĀu ć bò sĂa HF đã phát hiện să có 

mặt cûa Theileria spp. ć bò nuôi täi tînh Hà 

Nam. Nghiên cĀu so sánh thay đổi các chî tiêu 

máu cûa bò sĂa dþĄng tính vĆi Theileria spp. và 

bò sĂa khóe cho thçy số lþợng số lþợng huyết síc 

tố (Hb) giâm còn 9,43 ± 0,22 g/dl. Số lþợng bäch 

cæu (WBC) tëng 9,63 ± 0,48 Giga/l, số lþợng bäch 

cæu trung tính tëng (4,83 ± 0,66 so vĆi 2,8 ± 0,65 

Giga/l). Số lþợng bäch cæu môn tëng 0,96 ± 0,04 

Giga/l so vĆi 0,7 ± 0,06 Giga/l. Lþợng tiểu cæu 

giâm mänh còn 221,30 ± 20,50 g/l, thể tích khối 

tiểu cæu (PCT) giâm còn 0,14 ± 0,001%. Mặt 

khác, độ phân bố tiểu cèu (PDW) tëng lên 

13,22 ± 0,92%. 

Nhþ vêy, nghiên cĀu đã să cho thçy să có 

mặt cûa Theileria spp. ć bò nuôi täi tînh Hà 

Nam và bþĆc đæu đánh giá să thay đổi cûa các 

chî tiêu huyết học cûa bò nhiễm Theileria spp. 

so vĆi bò khoẻ.  
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